
   Kính gửi:  
         -  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
         - Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh Hưng Yên. 
 

 Căn cứ Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi; Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên. 

 Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được 

hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm căn cứ cho việc xây 

dựng Dự toán năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Phòng Kinh tế), Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty 

TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên (Xí nghiệp khai thác 

công trình thủy lợi trên địa bàn) rà soát, tổng hợp và xác nhận diện tích hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm 2023 theo biểu mẫu 1 

và biểu mẫu 2 gửi kèm theo. 

 Kết quả rà soát, tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Thủy lợi) trước ngày 30/5/2022 để Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng 

Yên phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như kính gửi; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

 

 

 
- Phó GĐ Sở phụ trách TL-ĐĐ;  
- Chi cục Thủy lợi;  
- Lưu VP. 

Nguyễn Văn Kình 
  

 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SNN-TL 
V/v rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2022 và dự kiến năm 2023 

Hưng Yên, ngày    tháng     năm 2022 

  



Biểu mẫu 1: XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC, DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2022 

TT 

  

Nội dung công việc 

  

Diện tích sản xuất nông nghiệp (ha) 

Diện tích khu vực nông 

thôn, đô thị trừ vùng nội 

thị (ha) 

Tổng 

diện 

tích 

  

Trong đó 

Tổng 

diện 

tích 

Trong đó 

Vụ Xuân Vụ mùa 

Vụ 

Đông 

Cây công 

nghiệp dài 

ngày, cây 

ăn quả 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Vụ 

Xuân 

Vụ 

mùa Lúa 

Mạ, 

màu, 

cây 

CNNN 

Lúa 

Mạ, 

màu, 

cây 

CNNN 

             

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Tưới tiêu động lực            

2 Tưới tiêu trọng lực            

3 Tưới tiêu trọng lực kết hợp với động lực            

4 Tưới động lực, tiêu trọng lực            

5 Tưới trọng lực, tiêu động lực            

6 Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu động lực            

7 Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu trọng lực            

8 
Tạo nguồn bậc 2 tưới động lực, tiêu 

trọng lực 
           

9 Tạo nguồn tưới, tiêu động lực            

10 Tạo nguồn tưới, tiêu trọng lực            

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

PHÒNG (NÔNG NGHIỆP 

&PTNT, KINH TẾ) 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

UBND (HUYỆN, THỊ XÃ, 

TP) 

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) 



Biểu mẫu 2: DỰ KIẾN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC, DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2023 

TT 

  

Nội dung công việc 

  

Diện tích sản xuất nông nghiệp (ha) 

Diện tích khu vực nông 

thôn, đô thị trừ vùng nội 

thị (ha) 

Tổng 

diện 

tích 

  

Trong đó 

Tổng 

diện 

tích 

Trong đó 

Vụ Xuân Vụ mùa 

Vụ 

Đông 

Cây công 

nghiệp dài 

ngày, cây 

ăn quả 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Vụ 

Xuân 

Vụ 

mùa Lúa 

Mạ, 

màu, 

cây 

CNNN 

Lúa 

Mạ, 

màu, 

cây 

CNNN 

             

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Tưới tiêu động lực            

2 Tưới tiêu trọng lực            

3 Tưới tiêu trọng lực kết hợp với động lực            

4 Tưới động lực, tiêu trọng lực            

5 Tưới trọng lực, tiêu động lực            

6 Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu động lực            

7 Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu trọng lực            

8 
Tạo nguồn bậc 2 tưới động lực, tiêu 

trọng lực 
           

9 Tạo nguồn tưới, tiêu động lực            

10 Tạo nguồn tưới, tiêu trọng lực            

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

PHÒNG (NÔNG NGHIỆP 

&PTNT, KINH TẾ) 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

UBND (HUYỆN, THỊ XÃ, 

TP) 

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) 
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